
Kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục 

Tuần 4 Tháng 12 - 2024

TRƯỜNG MẦM NON 
BÉ NGOAN 1

Huyện Hóc Môn



Hoạt động của bé

Gấu trúc (19-24 tháng)

Hoạt động học

Nội dung 1: Nhận biết đôi dép

Nội dung 2: Rèn kỹ năng bỏ rác vào thùng rác

Hoạt động góc

Xếp chuồng cho gà

Hoạt động chiều

Ráp hình

Hoạt động học

Nội dung 1: Đóng cọc gỗ

Nội dung 2: Rèn kỹ năng cầm ly uống nước

Hoạt động góc

Bỏ que vào hộp

Hoạt động chiều

Đóng cọc bàn gỗ

Nội dung 1: Cảm nhận đồ vật

Nội dung 2: Nghe hát chú voi con ở bản 

đôn

Hoạt động góc

Cho bé ăn

Hoạt động chiều

Khảm tranh

Hoạt động học

Nội dung 1: Thơ con cá vàng

Nội dung 2: Nghe hát gia đình nhỏ hạnh 

phúc to

Hoạt động góc

Lật mở sách vải

Hoạt động chiều

Nghe nhạc

Hoạt động học

Nội dung 1: Nhận biết con chó

Nội dung 2: Di màu con cá

Hoạt động góc

Lồng hộp

Hoạt động chiều

Trò chơi tiếng kêu các con vật

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vàng anh 1 (25-36 tháng)

- Nội dung 1: Tung , bắt bóng với cô

- Nội dung 2:  Tô màu theo ý thích

- Nội dung 1: Con gà, con vịt
- Nội dung 2: Vẽ cuộn len 

- Nội dung 1:  Truyện “ Chú Thỏ tinh khôn”

- Nội dung 2: Nặn bánh hình tròn

- Nội dung 1: con tôm, con cua

- Nội dung 2:   Bò qua vật cản

- Nội dung 1: Nặn viên bi

- Nội dung 2:    NBTN “ Con mèo”

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vàng anh 2 (25-36 tháng)

Cây thông dễ thương

Làm bài tập tạo hình

Bé cài cởi nút áo

Làm bài tập khoa học-xã hội

Đi có mang vật trên tay

Làm bài tập toán

Nặn “ Bánh xe”

Ôn lại đồng dao “ Con muỗi”

NBTN “ Hình khối”

Làm bài tập toán

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Họa mi 1 (3-4 tuổi)

-Hoạt động 1: VĐTN “Mẹ yêu không nào”.

-Hoạt động 2: KPKH “Qúa trình lớn lên của cây”.

-Hoạt động 1: Rủ bạn cùng chơi.

-Hoạt động 2:  Thơ “ Chú bộ đội của em”.

-Hoạt động 1:  Số lượng 1,2.

-Hoạt động 2: Thực hành Steam “ Nhuộm màu”.

-Hoạt động 1:  Xé dán cây chổi.

-Hoạt động 2: Ôn thao tác lau mặt.

-Hoạt động 1:  Bé ném trúng đích nằm ngang.

-Hoạt động 2: Trò chuyện cuối tuần.

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Họa mi 2 (3-4 tuổi)

Nội dung 1: Bé vui noel

Nội dung 2: trang trí cây thông

Nội dung 1 : VĐMH : bài Bắc kim Thang

Nội dung 2:   tô màu lá cờ

Nội dung 1: Trườn về phía trước 

Nội dung 2:  kề chuyện hoa mào gà

Nội dung 1: khám phá ngày và đêm

Nội dung 2 : Vườn cây của ba

Nội dung 1 : Ghép đôi

Nội dung 2:  Bé biết gì về trái đu đủ

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Họa mi 3 (3-4 tuổi)

- Bật liên tục qua 5 vòng. 

- Truyện “Sóc nhỏ đón Noel”.   

- Trang trí chiếc nón Noel.    

- Kỹ năng hoạt động nhóm.

- Số lượng 3.  

- Bài tập toán.   

- Thơ “Chiếc cầu mới”.    

- Kỹ năng chải răng.

- Hát “Em tập lái ô tô”. 

- Hoạt động Steam.  

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Họa mi 4 (3-4 tuổi)

-Bò theo đường dích dắc

-Thơ cây dây leo

-Nhận biết số lượng 1-2 và đếm đến 2

-Bé vui giáng sinh

-Quần áo của bé

-Làm bài tập bộ phiếu thực hành tạo hình

-Dán con cá

-Ôn thao tác lau mặt 

-Truyện “ chú đỗ con ”

-Làm bài tập toán 

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Sơn ca 1 (4-5 tuổi)

Đi trên ghế băng bước qua chướng ngại vật 

Trang trí mũ Noel 

Toán: Cặp – đôi 

TCXH: Quà tặng bạn 

Sự tích Ông già Noel

Đồng dao: Đi cầu đi quán 

Thí nghiệm: Tan- không tan 

Kể chuyện: Củ cải trắng 

Nghe hát: Cây trúc xinh 

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Sơn ca 2 (4-5 tuổi)

-Truyện: Sự Tích Ông Già Nôel

-Trang Phục Theo Thời Tiết

-Tạo Hình Ông Già Nôel

- Hiểu Và Làm Theo Được 3 Yêu Cầu Của Người Lớn

-Cáo, Thỏ, Gà Trống

- Sự Liên Quan Giữa Ăn Uống Với Bệnh Ỉa Chảy.

-Đề Tài: Trèo Qua Ghế Dài 1,5m X 30m.

-Đề Tài: Làm Kem Sữa

-Tình Cảm Xã Hội “Bạn Bè Bé Yêu”

-Chắp Ghép Các Hình Hình Học Để Tạo Thành Các Hình Mới

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Sơn ca 3 (4-5 tuổi)

Lễ Hội Bé Vui Cùng Ông Già Noel.

Rèn lại kỹ năng rửa tay, lau mặt.

Đề tài: Chuyện Hạt Giống Nhỏ.

Hát bài hát về Hoa quả: Vườn Cây của ba.

Vận Động: Ném Trúng Đích 

Xem video kỹ năng sống: An Toàn

Đề tài: Sự Lớn Lên Của Cây

Làm bài tập toán: Thêm hoặc bớt trong phạm vi 6.

Đề tài : Nặn cái chén

Đọc Thơ: Các bài thơ đã học.

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Sơn ca 4 (4-5 tuổi)

Nội dung 1: trườn theo hướng tahwrng

Nội dung 2: vui cùng noel

Nội dung 1: múa cho mẹ xem 

Nôị dung 2:  cùng hợp tác

Nội dung 1: so sánh chiều dài 3 đối tượng

Nội dung 2: làm bài tập chữ viết

Nội dung 1: bài học đầu tiên của gấu con

Nội dung 2: làm bài tập toán

Nội dung 1: tìm hiểu vòng đời của ếch

Nội dung 2: bé nặn quả dâu

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vành khuyên 1 (5-6 tuổi)
Giờ học: 

Nội dung 1: Bé tìm hiểu về sách

Nội dung 2: Thơ Bác bầu bác bí

Hoạt ngoài trời: Chơi: Bỏ khăn

Giờ học: 

Nội dung 1: Bé tìm hiểu về sách

Nội dung 2: Nặn trái bầu

Hoạt động ngoài trời: Chơi: Kéo co

Giờ học: 

Nội dung 1: kể chuyện ‘Con mèo và quyển sách”

Nội dung 2: Hát Qủa gì

Hoạt động ngoài trời: Quan sát: cây mướp

Giờ học

Nội dung 1: Trang trí bìa sách

Hoạt động chiều: Hát Trống cơm

Giờ học

Nội dung 1: Bật nhảy từ trên cao xuống (40-45CM)

Nội dung 2: Qủa bầu tiên

Hoạt động chiều: Tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vành khuyên 2 (5-6 tuổi)

- Đâ ̣p, bắt bo ́ng bằng 2 tay

- Thơ “ Ba ́c bâ ̀u, ba ́c bi ́”

- So sa ́nh sô ́ lượng 3 nho ́m đô ́i tượng

- La ̀m ba ̀i tâ ̣p theo yêu câ ̀u

- Kê ̉ la ̣i chuyê ̣n “ Qua ̉ bâ ̀u tiên”

- Nă ̣n tra ́i bâ ̀u

- In ma ̀u nước bằng rau củ

- Ha ́t: Qua ̉ gi ̀?

- Ca ̉m xúc tức giâ ̣n

- Xe ́ da ́n hoa qua ̉

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)

-Chiếc mũ noel

-Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu

-Hát: “Múa với bạn Tây Nguyên”

-Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.

-Thêm bớt số lượng trong phạm vi 9

-Sư dụ̣ng các dụ̣ng cụ̣ gõ tiê ́t tâ ́u của bài hát

-Nhă ̣n dặng chữ G-I

-Trẻ biết chờ đến lượt

-Kê ̉ chuyê ̣n “ Hai anh em”

-Lắp ráp, xếp hình từ que, hột hạt, lá…tạo ra các sản phẩm.

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vành khuyên 4 (5-6 tuổi)

• Bé vui chơi Noel

• Vận động theo bài “Ông già Noel” 

• Bật qua vật cản

• Bé nặn hình Ông già Tuyết

• Bé làm quen với chứ T - Ư

• Kỹ năng sống: Gấp quần áo

• Thí nghiệm: Cái gì tan trong nước

• Bé làm quen với trò chơi dân gian

• Tách gộp trong phạm vi 9

• Bé tìm hiểu cảnh đẹp địa phương

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
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